
                   DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG 

               CHẤM THI KỲ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH THPT NĂM HỌC 2022

STT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính
Chức vụ

Trình độ 

chuyên môn

Chuyên 

môn
Đơn vị công tác

Số điện thoại liên 

lạc

Có học sinh 

giỏi cấp tỉnh 

trở lên

Đạt giáo viên 

giỏi cấp tỉnh

Có tham gia 

Hội đồng bộ 

môn của Sở

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Tô Xuân Quý 1983 Nam GV ĐHSP Toán THPT Đồng Phú 0868935979 x

2 Lê Cao Đài 1985 Nam GV ĐHSP Toán THPT Đồng Phú 0974371043 x

3 Hoàng Thị Ngọc Anh 1978 Nữ Tổ trưởng Cử nhân Lý THPT Đồng Phú 0915939878 x x

4 Bùi Hồng Đoàn 1976 Nam TP Cử nhân Lý THPT Đồng Phú 0913442339 x

5 Nguyễn Thị Ngân 1982 Nữ Tổ trưởng Cử nhân Hoá THPT Đồng Phú 0974843599 x

6 Lê Thị Mùi 1979 Nữ Gv Cử nhân Hoá THPT Đồng Phú 0935161181 x

7 Đinh Thị Kim Sương 1979 Nữ Tổ trưởng Cử nhân Sinh THPT Đồng Phú 0818003549 x

8 Phạm Thị Lan 1988 Nữ GV Cử nhân Sinh THPT Đồng Phú 0964574574

9 Vũ Thị Hằng 1982 Nữ GV Đại học Văn THPT Đồng Phú 0982972814 X

10 Lê Thị Liên 1982 Nữ GV Đại học Văn THPT Đồng Phú 0345303601

11 Phạm Thị Dung 1983 Nữ Tổ phó Cử nhân Sử THPT Đồng Phú 0963474670 x

12 Phạm Thị Xuân Diệu 1981 Nữ GV Cử nhân Sử THPT Đồng Phú 096 8010805 x

13 Nguyễn Văn Trung 1982 Nam Tổ trưởng Cử nhân Địa THPT Đồng Phú 0978545498 x x

14 Hoàng Thanh Sang 1983 Nam GV Cử nhân Địa THPT Đồng Phú 0988093094 x

15 Lê Thị Hải 1982 Nữ Tổ phó Cử nhân GDCD THPT Đồng Phú 0982209400 x x

16 Nguyễn Hồng Huệ 1990 Nữ GV Cử nhân KTNN THPT Đồng Phú 0369160690 x

17 Võ Thị Phương Anh 1988 Nữ GV Cử nhân KTCN THPT Đồng Phú 0358882639 x

18 Trần Thị Thu Hương 1989 Nữ GV Cử nhân Tin học THPT Đồng Phú 0986354096 x

19 Nguyễn Huy Thắng 1985 Nam GV Cử nhân Tin học THPT Đồng Phú 0918917619

20 Hoàng Anh Thơ 1978 Nam Tổ phó Cử nhân Tiếng Anh THPT Đồng Phú 0384790669 x

21 Nguyễn Thị Lâm 1982 Nữ GV Cử nhân Tiếng Anh THPT Đồng Phú 0977178261

Ghi chú: Các cột số (10), (11), (12) nếu có thì nhập ký hiệu là "X"

       Người lập
(Ghi rõ họ tên và số ĐT)

Đồng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2022

Thủ trưởng đơn vị


